
5.5. 5.5. MMặặtt đưđườờngng bêbê tôngtông nhnhựựaa



1. 1. KhKhááii niniệệmm cơcơ bbảản:n:
-- NguyênNguyên lýlý ssửử ddụụngng vvậậtt liliệệuu:: "" ccấấpp phphốốii ""

chchặặtt & & liênliên ttụụcc..

-- VVậậtt liliệệuu ththàànhnh phphầầnn ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp BTNBTN::
..CCốốtt liliệệuu : : đđáá dămdăm tiêutiêu chuchuẩẩnn ccáácc loloạạii,, ccáát.t.
..ChChấấtt chchèènn:: BBộộtt khokhoááng.ng.
..ChChấấtt liênliên kkếếtt:: bitumbitum ddầầuu mmỏỏ
..ChChấấtt phphụụ giagia ((nnếếuu ccóó):): phphụụ giagia hohoạạtt ttíínhnh bbềề

mmặặt.t.



-- HHỗỗnn hhợợpp vvậậtt liliệệuu thưthườờngng đưđượợcc phphốốii
liliệệuu vvàà trtrộộnn ttạạii trtrạạmm trtrộộnn.. TTạạii hihiệệnn
trưtrườờngng chchỉỉ ththựựcc hihiệệnn côngcông ttáácc sansan rrảảii
vvàà lulu llèènn..

-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng : : ccấấpp caocao AA11 hohoặặcc AA2.2.



2. 2. ƯuƯu nhưnhượợcc điđiểểmm::
2.1. 2.1. ƯuƯu điđiểểmm::
-- KKếếtt ccấấuu chchặặtt kkíínn..

-- CCóó khkhảả năngnăng chchịịuu nnéénn,, chchịịuu ccắắtt , , chchịịuu uuốốnn..

-- ChChịịuu llựựcc ngangngang ttốốtt..
-- ChChịịuu ttảảii trtrọọngng đđộộngng ttốốtt,, íítt haohao mònmòn,, íítt sinhsinh

bbụụii..



-- BBằằngng phphẳẳngng,, đđộộ ccứứngng khôngkhông ququáá caocao,,
xexe chchạạyy ttốốcc đđộộ caocao rrấấtt êmêm thuthuậậnn,, íítt
gâygây titiếếngng ồồnn..

-- CCóó ththểể cơcơ gigiớớii hohoáá totoàànn bbộộ khâukhâu thithi
côngcông..

-- CôngCông ttáácc duyduy tutu , , ssửửaa chchữữaa íítt..
-- ThThờờii giangian ssửử ddụụngng tươngtương đđốốii ddààii..



2.2. 2.2. NhưNhượợcc điđiểểmm::
-- MMặặtt đưđườờngng ccóó mmầầuu ssẫẫmm khkhóó đđịịnhnh

hưhướớngng xexe chchạạyy vvềề banban đêmđêm..
-- CưCườờngng đđộộ gigiảảmm khikhi nhinhiệệtt đđộộ cao.cao.
-- CưCườờngng đđộộ gigiảảmm khikhi bbịị nưnướớcc ttáácc ddụụngng

lâulâu ddààii..



-- HHệệ ssốố bbáámm gigiữữaa bbáánhnh xexe & & mmặặtt đưđườờngng
gigiảảmm khikhi mmặặtt đưđườờngng bbịị ẩẩmm ưướớtt..

-- MMặặtt đưđườờngng bbịị ""hohoáá gigiàà"" dưdướớii ttáácc
ddụụngng ccủủaa ththờờii giangian,, ttảảii trtrọọngng & & ccáácc
yyếếuu ttốố khkhíí quyquyểểnn..

-- YêuYêu ccầầuu thithiếếtt bbịị thithi côngcông chuyênchuyên
ddụụngng,, côngcông ttáácc TưTư vvấấnn gigiáámm ssáátt
tươngtương đđốốii phphứứcc ttạạpp..



3. 3. PhânPhân loloạạii::
3.1. 3.1. TheoTheo phươngphương phpháápp thithi công:công:
aa.. BTNBTN khôngkhông phphảảii lulu llèènn:: ddààyy 1 1 ÷÷ 4 4 cm.cm.
-- DDùùngng nhnhựựaa đđặặcc 10/70 10/70 hhààmm lưlượợngng caocao

(9(9 ÷÷12%).12%).
-- HHààmm lưlượợngng bbộộtt khokhoáángng caocao (20(20 ÷÷35%).35%).
-- NhiNhiệệtt đđộộ trtrộộnn 230230ooCC,, nhinhiệệtt đđộộ rrảảii 210 210 ÷÷

230230ooCC,, khôngkhông phphảảii lulu llèènn..



bb.. BTNBTN phphảảii lulu llèènn:: llạạii đưđượợcc phânphân loloạạii theotheo
loloạạii nhnhựựaa ssửử ddụụngng , , nhinhiệệtt đđộộ trtrộộnn & & rrảảii..

bb11. . BTNBTN rrảảii nnóóngng::
-- DDùùngng nhnhựựaa đđặặcc 40/60, 60/70, 70/100, 40/60, 60/70, 70/100, 

100/150 100/150 ((hhààmm lưlượợngng nhnhựựaa 44 ÷÷7%)7%)
-- NhiNhiệệtt đđộộ trtrộộnn 140140ooCC ÷÷ 170170ooCC,, nhinhiệệtt đđộộ rrảảii

llớớn hơn n hơn 120120ooC.C.
-- BTNBTN rrảảii & & lulu xongxong nhinhiệệtt đđộộ gigiảảmm bbằằngng

nhinhiệệtt đđộộ khôngkhông khkhíí ththìì coicoi nhưnhư cưcườờngng đđộộ
hhììnhnh ththàànhnh 100%.100%.



bb22. . BTNBTN rrảảii ấấmm::
-- DDùùngng nhnhựựaa đđặặcc 150/200, 200/300, 150/200, 200/300, nhnhựựaa

llỏỏngng đôngđông đđặặcc nhanhnhanh hohoặặcc trungtrung bbììnhnh
-- NhiNhiệệtt đđộộ trtrộộnn 110110ooCC ÷÷ 130130ooCC,, nhinhiệệtt đđộộ

rrảảii & & lulu >60>60ooC.C.
-- ThThờờii giangian hhììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ 15 15 ÷÷ 20 20 

ngngààyy..



bb33. . BTNBTN rrảảii ngunguộộii::
-- DDùùngng nhnhựựaa nhnhựựaa llỏỏngng đôngđông đđặặcc trungtrung bbììnhnh

hohoặặcc chchậậmm
-- NhiNhiệệtt đđộộ trtrộộnn 110110ooCC ÷÷ 120120ooCC,, hhỗỗnn hhợợpp sausau

đđểể ngunguộộii ccóó ththểể ddựự trtrữữ 4 4 ÷÷88 ththáángng trongtrong
khokho chchứứa.a.

-- NhiNhiệệtt đđộộ rrảảii & & lulu bbằằngng nhinhiệệtt đđộộ khôngkhông khkhíí
-- ThThờờii giangian hhììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ 20 20 ÷÷ 40 40 

ngngààyy..



BTNBTN rrảảii nnóóngng ccóó ththờờii giangian hhììnhnh
ththàànhnh cưcườờngng đđộộ ngngắắnn nhnhấấtt,, cưcườờngng
đđộộ,, đđộộ ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc & & nhinhiệệtt caocao
nhnhấấtt -- hihiệệnn ssửử ddụụngng phphổổ bibiếếnn ởở
ViViệệtt NamNam..



3.2. 3.2. TheoTheo đđộộ rrỗỗngng còncòn dưdư::
-- BTNBTN chchặặtt:: đđộộ rrỗỗngng còncòn dưdư 3 3 ÷÷ 6%6%

-- BTNBTN rrỗỗngng:: đđộộ rrỗỗngng còncòn dưdư 6 6 ÷÷ 10%10%

-- BTNBTN thothoáátt nưnướớcc : : đđộộ rrỗỗngng còncòn dưdư 20 20 ÷÷
25%25%



3.33.3. . TheoTheo hhààmm lưlượợngng đđáá dămdăm::

-- BTNBTN nhinhiềềuu đđáá dămdăm:: 50 50 ÷÷ 65% 65% đđáá dămdăm
((trêntrên ssààngng 55mmmm).).

-- BTNBTN vvừừaa đđáá dămdăm:: 35 35 ÷÷ 50% 50% đđáá dămdăm..

-- BTNBTN íítt:: 20 20 ÷÷ 35% 35% đđáá dămdăm..

-- BTNBTN ccáátt:: ((khôngkhông ccóó đđáá dămdăm ).).



3.43.4. . TheoTheo ttíínhnh chchấấtt BTNBTN::

-- BTNBTN thôngthông thưthườờng.ng.
-- BTNBTN thothoáátt nưnướớcc ((VVRR ≈≈ 20 20 ÷÷ 25%).25%).

-- BTNBTN ccóó đđộộ nhnháámm caocao, , BTNBTN mmààuu . . .. . .

((BTNBTN nhinhiềềuu đđáá dămdăm ccóó cưcườờngng đđộộ & & đđộộ
nhnháámm caocao -- rrấấtt ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt -- phphùù hhợợpp
vvớớii khkhíí hhậậuu ViViệệtt NamNam).).



XeXe chchạạyy trêntrên mmặặtt đưđườờngng BTNBTN thôngthông thưthườờngng llúúcc
trtrờờii mưamưa



Và trên mặt đường BTN không bắn nước (thoát nước)



BêBê tôngtông nhnhựựaa nhinhiềềuu đđáá dămdăm



Bê tông nhựa ít đá dăm



Bê tông nhựa găm đá



BêBê tôngtông nhnhựựaa thothoáátt nưnướớcc





3.5. 3.5. TheoTheo chchấấtt lưlượợngng BTNBTN::
-- BTNBTN loloạạii 1: 1: chchấấtt lưlượợngng ttốốtt ((llààmm llớớpp

mmặặtt ccấấpp caocao AA1).1).
-- BTNBTN loloạạii 2: 2: chchấấtt lưlượợngng kkéémm hơnhơn

((llààmm llớớpp mmặặtt ccấấpp caocao AA2).2).
3.6. 3.6. TheoTheo ccỡỡ hhạạtt llớớnn nhnhấấtt::
-- BTNBTN DmaxDmax 4040mmmm:: ((BTNBTN rrỗỗngng).).
-- BTNBTN DmaxDmax 31,5:31,5: ((BTNBTN rrỗỗngng).).
-- BTNBTN DmaxDmax 25:25: ((BTNBTN chchặặtt hohoặặcc

rrỗỗngng).).



-- BTNBTN DmaxDmax 20:20: ((BTNBTN chchặặtt).).
-- BTNBTN DmaxDmax 15: (15: (BTNBTN chchặặtt). ). 
-- BTNBTN DmaxDmax 10:10: ((BTNBTN chchặặtt).).
-- BTNBTN DmaxDmax 5(6):5(6): ((BTNBTN ccáátt).).
33.7. .7. TheoTheo phươngphương phpháápp chchếế ttạạoo::
-- BTNBTN trtrộộnn ttạạii đưđườờngng..
-- BTNBTN trtrộộnn ttạạii trtrạạmm trtrộộn.n.
((BTNBTN DmaxDmax 2525-- 20 20 -- 15 15 hihiệệnn ddùùngng phphổổ

bibiếếnn nhnhấấtt). ). 



4. 4. ChChứứcc năngnăng ccủủaa ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu
trongtrong ththàànhnh phphầầnn hhỗỗnn hhợợpp BTNBTN::

-- ĐĐáá dămdăm:: ttạạoo ththàànhnh khungkhung sưsườờnn chchịịuu
llựựcc chchíínhnh vvàà ttạạoo đđộộ nhnháámm chocho bêtôngbêtông
nhnhựựaa..

-- CCáátt:: ccóó chchứứcc năngnăng llấấpp đđầầyy llỗỗ rrỗỗngng ccủủaa
khungkhung sưsườờnn đđáá dămdăm vvàà llààmm tăngtăng ttíínhnh
ổổnn đđịịnhnh ccủủaa sưsườờnn đđáá dămdăm..



-- BBộộtt khokhoáángng vvàà nhnhựựaa:: tươngtương ttáácc vvớớii
nhaunhau ttạạoo ththàànhnh chchấấtt liênliên kkếếtt
asphaltasphalt đđểể liênliên kkếếtt ccáácc hhạạtt khokhoáángng
vvàà llấấpp đđầầyy llỗỗ rrỗỗngng còncòn llạạii..

-- ChChấấtt phphụụ giagia:: ccảảii thithiệệnn ttíínhnh liênliên kkếếtt,,
ddíínhnh bbáámm gigiữữaa nhnhựựaa & & ccốốtt liliệệu.u.
((WetfixWetfix).).



5. 5. CCấấuu trtrúúcc BTNBTN::
VVềề vvậậtt liliệệuu:: ccáácc ththàànhnh phphầầnn trongtrong hhỗỗnn hhợợpp

BTNBTN phphốốii hhợợpp,, tươngtương ttáácc vvớớii nhaunhau ttạạoo
ththàànhnh ccấấuu trtrúúcc vvậậtt liliệệuu BTNBTN..

BTNBTN llàà mmộộtt hhệệ ththốốngng ggồồmm 3 3 ccấấuu trtrúúcc::
-- CCấấuu trtrúúcc ttếế vi.vi.
-- CCấấuu trtrúúcc trungtrung giangian..
-- CCấấuu trtrúúcc vvĩĩ mômô..



-- CCấấuu trtrúúcc ttếế vivi:: llàà ssựự kkếếtt hhợợpp ccủủaa bbộộtt
khokhoáángng chchấấtt vvàà nhnhựựaa ttạạoo ththàànhnh liênliên
kkếếtt asphaltasphalt..

-- CCấấuu trtrúúcc trungtrung giangian:: llàà ssựự kkếếtt hhợợpp chchấấtt
liênliên kkếếtt asphaltasphalt vvớớii ccáátt ttạạoo ththàànhnh vvữữaa
asphaltasphalt..

-- CCấấuu trtrúúcc vvĩĩ mômô:: llàà ssựự kkếếtt hhợợpp gigiữữaa vvữữaa
asphaltasphalt vvớớii ccáácc hhạạtt đđáá dămdăm ttạạoo nênnên
bêtôngbêtông nhnhựựaa..



XXéét vt vềề mmặặtt chchịịuu llựựcc ccấấuu trtrúúcc BTNBTN ccóó ddạạngng
đđộộngng::

-- ởở nhinhiệệtt đđộộ dươngdương:: BTNBTN ccóó ccấấuu trtrúúcc
đôngđông ttụụ..

-- ởở nhinhiệệtt đđộộ âmâm:: BTNBTN ccóó ccấấuu trtrúúcc ngưngngưng
ttụụ ((giòngiòn -- ddễễ gãygãy vvỡỡ).).



6. 6. SSựự tươngtương ttáácc ccủủaa vvậậtt liliệệuu khokhoáángng
vvớớii nhnhựựaa::

ChoCho đđếếnn naynay,, đãđã ccóó rrấấtt nhinhiềềuu nghiênnghiên ccứứuu
vvềề ssựự tươngtương ttáácc gigiữữaa vvậậtt liliệệuu khokhoáángng
vvàà nhnhựựaa songsong ququáá trtrììnhnh đđóó vvẫẫnn đangđang
đưđượợcc titiếếpp ttụụcc nghiênnghiên ccứứuu, , hohoàànn chchỉỉnhnh..
QuQuáá trtrììnhnh tươngtương ttáácc nnààyy ccóó ththểể baobao
ggồồmm::



-- BBềề mmặặtt vvậậtt liliệệuu khokhoáángng hhấấpp phphụụ llớớpp
bitumbitum..

-- BitumBitum khukhuếếchch ttáánn ccóó chchọọnn llọọcc vvààoo trongtrong
vvậậtt liliệệuu khokhoáángng,, dodo đđóó ccóó ththểể llààmm thaythay
đđổổii căncăn bbảảnn ttíínhnh chchấấtt ccủủaa bitumbitum bbịị
hhấấpp phphụụ..

-- SSựự thaythay đđổổii ttíínhnh chchấấtt ccủủaa vvậậtt liliệệuu
khokhoáángng dodo ssựự tươngtương ttáácc ccủủaa nnóó vvớớii
bitumbitum..



6.1. 6.1. BBềề mmặặtt vvậậtt liliệệuu khokhoáángng hhấấpp phphụụ llớớpp
bitumbitum::

KhiKhi vvậậtt liliệệuu khokhoáángng titiếếpp xxúúcc vvớớii nhnhựựaa ssẽẽ
xxảảyy rara ququáá trtrììnhnh hhấấpp phphụụ bitumbitum trêntrên bbềề
mmặặtt ccốốtt liliệệuu.. TrongTrong BTNBTN,, dodo bbộộtt
khokhoáángng ccóó ttỉỉ didiệệnn rrấấtt llớớnn nênnên ququáá trtrììnhnh
trêntrên xxảảyy rara mmạạnhnh mmẽẽ nhnhấấtt khikhi nhnhựựaa
titiếếpp xxúúcc vvớớii bbộộtt khokhoáángng..



-- KhiKhi ccốốtt liliệệuu llàà ccáácc loloạạii đđáá ccáácbôncbônáátt vvàà
đđáá bazơbazơ titiếếpp xxúúcc vvớớii bitumbitum ssẽẽ xxảảyy rara
ssựự hhấấpp phphụụ hhóóaa hhọọcc : : ccóó ssựự traotrao đđổổii
ii--onon trêntrên bbềề mmặặtt ccốốtt liliệệuu vvớớii nhnhựựaa,,
llựựcc ddíínhnh gigiữữaa bitumbitum vvàà bbềề mmặặtt ccốốtt
liliệệuu khokhoáángng rrấấtt llớớnn,, dodo đđóó llààmm chocho
mmààngng bitumbitum ởở trêntrên bbềề mmặặtt ccốốtt liliệệuu
khokhoáángng bbềềnn vvữữngng,, ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt,, ổổnn
đđịịnhnh nưnướớcc..



-- KhiKhi ccốốtt liliệệuu khokhoáángng llàà ccáácc loloạạii đđáá axitaxit
titiếếpp xxúúcc vvớớii bitumbitum ssẽẽ xxảảyy rara ssựự hhấấpp
phphụụ lýlý hhọọcc : : ccáácc phânphân ttửử bitumbitum liênliên
kkếếtt vvớớii bbềề mmặặtt ccốốtt liliệệuu khokhoáángng bbằằngng
llựựcc hhúútt phânphân ttửử ((VanVan--đđéécc--vanvan).). LiênLiên
kkếếtt lýlý hhọọcc nnààyy khôngkhông llààmm tăngtăng
cưcườờngng đđộộ,, ttíínhnh chchịịuu nưnướớcc,, ttíínhnh bbềềnn
nhinhiệệtt chocho bitumbitum vvàà rrấấtt ddễễ bbịị phpháá
hohoạạii khikhi ccóó ssựự xâmxâm ththựựcc ccủủaa nưnướớcc..



6.2. 6.2. BiBi tumtum khukhuếếchch ttáánn ccóó chchọọnn llọọcc
vvààoo trongtrong vvậậtt liliệệuu khokhoáángng::

KhiKhi vvậậtt liliệệuu khokhoáángng titiếếpp xxúúcc vvớớii bitumbitum
ssẽẽ xxảảyy rara hihiệệnn tưtượợngng bitumbitum khukhuếếchch
ttáánn vvààoo trongtrong llỗỗ rrỗỗngng ccủủaa ccốốtt liliệệuu::

-- NhNhóómm chchấấtt ddầầuu ccóó ththểể theotheo ccáácc maomao
ququảảnn ththấấmm sâusâu vvààoo trongtrong hhạạtt khokhoáángng..



-- NhNhóómm chchấấtt nhnhựựaa đưđượợcc hhấấpp phphụụ
trongtrong ccáácc llỗỗ rrỗỗngng nhnhỏỏ..

-- NhNhóómm axitaxit asphaltasphalt vvàà nhnhóómm asphaltasphalt
đưđượợcc hhấấpp phphụụ trêntrên bbềề mmặặtt ccốốtt liliệệuu
khokhoáángng..



NhưNhư vvậậyy,, khikhi ddùùngng vvậậtt liliệệuu khokhoáángng rrỗỗngng
ththìì bbềề mmặặtt hhạạtt khokhoáángng ccóó nnồồngng đđộộ chchấấtt
asphaltasphalt tăngtăng lênlên,, đđộộ ququáánhnh ccủủaa llớớpp
bitumbitum trêntrên bbềề mmặặtt hhạạtt khokhoáángng ccũũngng
tăngtăng lênlên -- llààmm chocho ssựự liênliên kkếếtt gigiữữaa ccáácc
hhạạtt khokhoáángng tăngtăng theotheo,, dodo đđóó ttíínhnh đđàànn
hhồồii ddẻẻoo gigiảảmm xuxuốốngng,, cưcườờngng đđộộ bêtôngbêtông
nhnhựựaa tăngtăng đđáángng kkểể..



SSựự thaythay đđổổii ttíínhnh chchấấtt ccủủaa bitumbitum khikhi bbịị hhấấpp phphụụ
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1.Haût bäüt khoaïng ; 2. Maìng xaì phoìng canxi; 3.bitum åí 
daûng cáúu truïc ; 4. Bitum åí daûng tæûdo; η . âäü quaïnh cuía 
bitum : δ. chiãöu daìy cuía låïp bitum; δ0. chiãöu daìy cuía 
låïp bitum luïc âäü quaïnh cuía noï khäng thay âäøi laìη0
    



TươngTương ttáácc gigiữữaa ccáácc hhạạtt khokhoáángng khikhi ttỉỉ llệệ
BTBT// BKBK khkháácc nhaunhau

σ0

lgη0

1 1 2

2

a) b)

2

211

0lgη

s

  Så âäö tæång taïc cuía caïc haût khoaïng 
    khi âiãöu kiãûn tiãúp xuïc khaïc nhau 
 a) ÅÍ trong vuìng tiãúp xuïc laì bitum tæû do 
 b) Sæû tiãúp xuïc cuía voí bitum cáúu truïc  



6.3. 6.3. SSựự thaythay đđổổii ttíínhnh chchấấtt ccủủaa vvậậtt liliệệuu
khokhoáángng dodo ssựự tươngtương ttáácc ccủủaa nnóó vvớớii
bitumbitum::

QuQuáá trtrììnhnh tươngtương ttáácc gigiữữaa bitumbitum vvàà vvậậtt
liliệệuu khokhoáángng khôngkhông nhnhữữngng llààmm chocho
mmààngng bitumbitum hhấấpp phphụụ thaythay đđổổii ttíínhnh
chchấấtt mmàà còncòn llààmm chocho vvậậtt liliệệuu
khokhoáángng ccũũngng ccóó nhưngnhưng thaythay đđổổii
đđáángng kkểể..



DoDo ssựự khukhuếếchch ttáánn ccủủaa bitumbitum hayhay ccáácc
ththàànhnh phphầầnn ccủủaa nnóó vvààoo ccáácc maomao
ququảảnn ccủủaa vvậậtt liliệệuu khokhoáángng llààmm chocho
bbềề mmặặtt hhạạtt khokhoáángng kkíínn nưnướớcc hơnhơn,,
ththàànhnh ccủủaa ccáácc llỗỗ rrỗỗngng vvàà maomao ququảảnn
nhnhờờ ccóó ququáá trtrììnhnh hhấấpp phphụụ mmàà trtrởở
nênnên ghghéétt nưnướớcc,, ttạạoo điđiềềuu kikiệệnn đđểể
nângnâng caocao ttíínhnh ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc ccủủaa
vvậậtt liliệệuu khokhoáángng..



KKếếtt luluậậnn::
-- NNếếuu ttỉỉ llệệ BTBT// BKBK ququáá nhnhỏỏ ((íítt nhnhựựaa)) , , 

bitumbitum khôngkhông đđủủ đđểể ttạạoo mmààngng baobao
bbọọcc ccáácc hhạạtt khokhoáángng chchấấtt,, ccáácc hhạạtt
khokhoáángng ssẽẽ titiếếpp xxúúcc trtrựựcc titiếếpp vvớớii
nhaunhau khôngkhông thôngthông quaqua mmààngng
nhnhựựaa,, llựựcc ddíínhnh BTNBTN vvìì ththếế gigiảảmm điđi,,
cưcườờngng đđộộ BTNBTN ssẽẽ gigiảảmm nhanhnhanh khikhi
chchịịuu ttáácc ddụụngng ccủủaa nưnướớcc.. CCấấuu trtrúúcc
BTNBTN trtrởở ththàànhnh ccấấuu trtrúúcc titiếếpp xxúúcc..



-- TTỉỉ llệệ BTBT// BKBK hhợợpp llíí,, nhnhựựaa vvừừaa đđủủ baobao
bbọọcc ccáácc hhạạtt khokhoáángng ttạạoo ththàànhnh
mmààngng nhnhựựaa ccóó ccấấuu trtrúúcc,, nhnhựựaa ttựự
dodo hhầầuu nhưnhư khôngkhông ccóó.. LLúúcc đđóó ccáácc
hhạạtt khokhoáángng titiếếpp xxúúcc vvớớii nhaunhau
thôngthông quaqua mmààngng nhnhựựaa ccóó ccấấuu trtrúúcc
nênnên BTNBTN ccóó cưcườờngng đđộộ caocao nhnhấấtt,, ổổnn
đđịịnhnh nưnướớcc vvàà ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt..



-- NNếếuu ttỉỉ llệệ BTBT// BKBK ququáá llớớnn ((ththừừaa
nhnhựựaa),), nhnhựựaa trongtrong BTNBTN ởở ddạạngng ttựự
dodo nhinhiềềuu,, ccáácc hhạạtt khokhoáángng titiếếpp xxúúcc
vvớớii nhaunhau thôngthông quaqua mmààngng nhnhựựaa ttựự
dodo -- cưcườờngng đđộộ ththấấpp,, BTNBTN gigiảảmm
cưcườờngng đđộộ,, ttíínhnh ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt rrấấtt
kkéémm..



7. 7. NguyênNguyên llíí hhììnhnh ththàànhnh cưcườờngng đđộộ ccủủaa
mmặặtt đưđườờngng BTNBTN::

TheoTheo NN..NN.. IvanovIvanov:: cucuờờngng đđộộ BTNBTN phphụụ thuthuộộcc
vvààoo ththàànhnh phphầầnn llựựcc ddíínhnh & & ggóócc mama ssáátt
trongtrong..

-- LLựựcc mama ssáátt:: dodo ssựự mama ssáátt giưagiưa ccáácc hhạạtt ccóó
kkííchch thưthướớcc llớớnn.. CCốốtt liliệệuu ccààngng ssầầnn ssùùii,, ssắắcc
ccạạnhnh,, kkííchch ccỡỡ llớớnn & & đđồồngng đđềềuu llựựcc mama ssáátt
ccààngng llớớnn.. LLựựcc mama ssáátt íítt thaythay đđổổii theotheo
nhinhiệệtt đđộộ & & ththờờii giangian ttáácc ddụụngng ccủủaa ttảảii
trtrọọngng nhưngnhưng thaythay đđổổii nhinhiềềuu theotheo hhààmm
lưlượợngng nhnhựựaa..



-- LLựựcc ddíínhnh trongtrong BTNBTN đđóóngng vaivai tròtrò rrấấtt
quanquan trtrọọngng & & đưđượợcc ttạạoo bbởởii 2 2 yyếếuu ttốố::

++ LLựựcc ddíínhnh tươngtương hhỗỗ CC11:: dodo ssựự mmóócc
vưvướớngng vvààoo nhaunhau ccủủaa ccáácc hhạạtt phphụụ
thuthuộộcc vvààoo đđộộ llớớnn & & đđộộ ssắắcc ccạạnhnh ccủủaa
hhạạtt;; íítt thaythay đđổổii khikhi nhinhiệệtt đđộộ -- đđộộ ẩẩmm
-- ttốốcc đđộộ bibiếếnn ddạạngng thaythay đđổổii nhưngnhưng ssẽẽ
gigiảảmm khikhi BTNBTN chchịịuu ttảảii trtrọọngng trtrùùngng
phphụụcc ccủủaa xexe ccộộ vvàà hhỗỗnn hhợợpp kkéémm
chchặặtt



-- LLựựcc ddíínhnh phânphân ttửử CC2:2: dodo llựựcc ddíínhnh bbáámm
ttáácc ddụụngng tươngtương hhỗỗ gigiữữaa nhnhựựaa vvớớii ccốốtt
liliệệuu & & llựựcc ddíínhnh bênbên trongtrong ccủủaa bbảảnn thânthân
nhnhựựaa..

•• LLựựcc ddíínhnh bbáámm ttáácc ddụụngng tươngtương hhỗỗ gigiữữaa
nhnhựựaa vvớớii ccốốtt liliệệuu : : phphụụ thuthuộộcc vvààoo ttỉỉ didiệệnn
ccốốtt liliệệuu, , ttíínhnh chchấấtt hhấấpp phphụụ ccủủaa ccốốtt liliệệuu
đđốốii vvớớii nhnhựựaa..

•• LLựực dc díính knh kếết bên trong ct bên trong củủa ba bảản thân n thân 
nhnhựựa: pha: phụụ thuthuộộc vc vàào co cấấu tru trúúc,c, đ độộ nhnhớớt t 
ccủủa nha nhựựa; nhia; nhiệệt đt độộ & t& tốốc đc độộ bibiếến dn dạạng.ng.



GSGS RưRư--bbéépp đãđã đđềề nghnghịị 1 1 côngcông ththứứcc ttổổngng
ququáátt đđểể bibiểểuu ththịị ssựự phphụụ thuthuộộcc ccủủaa
cưcườờngng đđộộ BTNBTN vvààoo ccấấuu trtrúúcc ccủủaa
nhnhựựaa,, chichiềềuu ddààyy trungtrung bbììnhnh ccủủaa mmààngng
nhnhựựaa bbọọcc ngongoààii ccốốtt liliệệuu,, nhinhiệệtt đđộộ & & 
ttốốcc đđộộ bibiếếnn ddạạngng ccủủaa hhệệ ththốốngng::
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NhiNhiềềuu nghiênnghiên ccứứuu ggầầnn đâyđây chocho ththấấyy
BTNBTN llàà mmộộtt loloạạii vvậậtt liliệệuu ccóó ttíínhnh lưulưu
bibiếếnn:: ququáá trtrììnhnh bibiếếnn ddạạngng ccủủaa BTNBTN
ccóó quanquan hhệệ rrấấtt chchặặtt chchẽẽ vvớớii ththờờii giangian
ttáácc ddụụngng ccủủaa ttảảii trtrọọngng;; còncòn trtrịị ssốố
ứứngng susuấấtt phphụụ thuthuộộcc vvààoo ttốốcc đđộộ bibiếếnn
ddạạngng & & trtrịị ssốố bibiếếnn ddạạngng..



CCáácc mômô hhììnhnh lưulưu bibiếếnn mômô phphỏỏngng ssựự
llààmm viviệệcc ccủủaa BTNBTN chocho ththấấyy BTNBTN
llàà 1 1 loloạạii vvậậtt liliệệuu ccóó ttíínhnh đđàànn hhồồii--
chchậậmm--nhnhớớtt ((ddẻẻoo)) phphầầnn nnààoo chocho
chchúúngng tata hhììnhnh dungdung đưđượợcc ququáá
trtrììnhnh llààmm viviệệcc ccủủaa BTNBTN khikhi chchịịuu
ttảảii trtrọọngng xexe ccộộ..



8. Cường độ yêu cầu & độ ổn định
chống trượt của mặt đường BTN khi
nhiệt độ cao:

- Mặt đường BTN chịu tác dụng trực 
tiếp của áp lực thẳng đứng & tải 
trọng nằm ngang xe cộ. Để đơn giản 
trong nghiên cứu GS N.N.Ivanov đề
nghị thay thế hệ lực thẳng đứng & 
nằm ngang bằng hệ số K1. Do vậy:

Ptđ = Pđ.K1 ( K1 = 1,5 ÷ 4 )



- Mặt đường BTN chịu tác dụng trùng
phục ( lặp đi lặp lại ) của tải trọng xe
làm cho ƯS & BD lớn hơn so với tác
dụng tĩnh 1 lần. Do vậy GS N.N.Ivanov
đề nghị đưa thêm hệ số K2. 

Do vậy : 

Ptđ = Pđ.K1.K2 (K2 = 1,5 ÷ 4 )



- Mặt đường BTN còn có tính dẻo nên
N.N.Ivanov đề nghị đưa thêm vào áp lực
thẳng đứng tương đương hệ số K3. 

. ( K3 = 0,5 ÷ 0,6 – BTN cứng )

. ( K3 = 1,5 ÷ 1,6 – BTN dẻo )

Tổng hợp các yếu tố trên :

Ptđ = Pđ.K1.K2 .K3



Nếu gọi K = K1.K2 .K3 ta nhận thấy :

- Trên đường trường : K = 3 ÷ 6

- Trên các đoạn đường hãm nhiều :
đường cong bán kính nhỏ, cuối dốc dài,
trước vạch chờ xe, trong nút giao thông,
trước chỗ đỗ xe . . .  : K = 12 ÷ 18



Để BTN có thể chịu đựng được áp lực Ptđ
nêu trên, các nghiên cứu cho thấy:

Trong đó:

R: cường độ chịu nén của mẫu BTN hình
trụ (daN/cm2).

P: áp lực của bánh xe hoạt tải phân bố
trên bề mặt vệt tiếp xúc (daN/cm2).

5

K.P
R≥



- Tuy nhiên nhiều nhà nghiên cứu cho
rằng không thể bỏ qua tác dụng trực
tiếp của lực ngang lên lớp BTN khi ở
nhiệt độ cao để đảm bảo BTN không
bị trượt tương đối trên lớp tầng móng
hoặc trượt trong bản thân lớp BTN.

- Quy trình 22 TCN 211-93 đề nghị
kiểm tra khả năng chống trượt của
BTN khi nhiệt độ mặt đường 60oC.

5
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MMặặtt đưđườờngng BTNBTN bbịị trưtrượợtt



MMặặtt đưđườờngng BTNBTN bbịị trưtrượợtt trongtrong nnúútt giaogiao thôngthông



Để hạn chế mặt đường BTN bị trượt:
- Thiết kế chiều dày lớp BTN phù hợp.

- Dùng nhựa có độ kim lún nhỏ, nhiệt độ
hoá mềm cao; nhựa pôlime; phụ gia.

- Dùng bột khoáng có độ mịn cao, tương
tác tốt với nhựa.

- Thiết kế hỗn hợp BTN có hàm lượng đá
dăm cao, hàm lượng nhựa hợp lý;

- Xử lý liên kết giữa lớp BTN & tầng
móng tốt.



9. Độ ổn định của BTN khi chịu tác dụng
của nước:

Xét bề mặt một hạt khoáng (3) đã được 
bọc nhựa (2) nhưng chịu tác dụng của nước 
(1):

2. Nhựa

1. Nước

σ31 σ32

σ12

3. Khoáng vật



Nước có năng lượng bề mặt tự do lớn
hơn nhựa, sức căng bề mặt giữa khoáng
vật & nước nhỏ (σ31) do đó hệ thống 3 
pha gồm: khoáng vật (pha 3) đã được
bọc nhựa (pha 2) gặp nước tác dụng
(pha 1) trở nên không cân bằng: hợp
lực của σ32 và σ12 lớn hơn σ31 do đó
màng nhựa có xu thế co dần lại thành 1 
giọt & cuối cùng bị nước cuốn trôi.



Nước tách nhựa ra khỏi cốt liệu
phá hoại lực dính của BTN, hoà tan
các chất dễ hoà tan của nhựa làm
nhựa mất tính nhớt, mặt đường rời
rạc mất tính toàn khối, góc ma sát
trong của BTN giảm nhanh. Khi
nước tác dụng ở nhiệt độ cao thì
tính phá hoại càng mạnh.



MMặặtt đưđườờngng BTNBTN rrờờii rrạạcc khikhi bbịị nưnướớcc ttáácc ddụụngng



MMặặtt đưđườờngng BTNBTN rrờờii rrạạcc khikhi bbịị nưnướớcc ttáácc ddụụngng



MMặặtt đưđườờngng BTNBTN hưhư hhỏỏngng khikhi bbịị nưnướớcc ttáácc ddụụngng



BTNBTN bbịị phpháá hohoạạii khikhi nưnướớcc ttáácc ddụụngng lâulâu



Biện pháp nâng cao tính ổn định nước của BTN:

- Mặt đường đủ độ dốc để thoát nước mặt
nhanh.

- TK hỗn hợp có độ chặt cao, độ rỗng nhỏ.

- Thiết kế hỗn hợp có hàm lượng nhựa
hợp lý, phù hợp với các điều kiện thực tế.

- Lựa chọn cốt liệu đá , nhựa; gia công
hỗn hợp hợp lý để đảm bảo sự hấp phụ
giữa nhựa & cốt liệu là hấp phụ hoá học.

- Xử dụng phụ gia tăng dính.



10. Khả năng biến dạng của BTN:

- Dưới tác dụng của tải trọng bánh
xe, mặt đường BTN chịu nén & kéo uốn
- phát sinh biến dạng. Khi biến dạng
vượt quá trị số cho phép mặt đường bị
nứt, gãy.



- Dưới tác dụng của bức xạ mặt
trời, nhiệt độ mặt đường thay đổi -
phát sinh ứng suất nhiệt cũng là
nguyên nhân làm cho mặt đường
nứt, gãy.

- Bức xạ mặt trời, nhiệt độ, nước
. . . làm cho BTN bị “hoá già”, khả
năng biến dạng giảm, dễ nứt nẻ.



MMặặtt đưđườờngng BTNBTN bbịị nnứứtt ddọọcc



MMặặtt đưđườờngng BTNBTN bbịị nnứứtt ddọọcc theotheo vvệệtt bbáánhnh xexe



LưLướớii đưđườờngng nnứứtt trêntrên mmặặtt đưđườờngng BTNBTN



Biện pháp hạn chế BTN nứt nẻ:
- Thiết kế hỗn hợp có hàm lượng nhựa
hợp lý, khả năng biến dạng, khả năng
chịu kéo khi uốn cao; dùng nhựa đặc biệt.

- Xây dựng tầng móng, nền đất có chất
lượng tốt, đồng đều, độ lún nhỏ, khả năng
chống biến dạng lớn.

- Không sử dụng các loại VL chứa bụi sét.

- Tìm mọi biện pháp cải thiện chế độ thuỷ
nhiệt của nền - mặt đường.



11. Mặt đường BTN rải nóng:
11.1. Khái niệm & phân loại:

11.2. Ưu, nhược điểm: (đã nêu).

11.3. Phạm vi sử dụng: (theo 22 TCN 249-98).

Về loại BTN:

- BTN loại 1: làm tầng mặt cấp cao A1.

- BTN loại 2: làm lớp mặt dưới cấp cao A1, lớp
mặt cấp cao A2 (đường cấp IV trở xuống) 
hoặc dùng cho phần đường dành cho xe đạp, 
xe máy, xe thô sơ. 



Về kích cỡ hạt lớn nhất:
- Lớp mặt : BTNC Dmax 10 - 15 - 20.

- Lớp mặt dưới : BTNC Dmax20 - 25,

BTNR Dmax 25  

- Lớp móng trên: BTNR Dmax 25 - 31,5 - 40

BTNNC sử dụng trên các tuyến đường ô tô 
có tốc độ thiết kế ≥ 80km/h hoặc đường cao 
tốc, đường đèo dốc quanh co.



11.4. Cấu tạo: 
- Chiều dày lớp vật liệu : 4 - 8cm.

- Độ dốc ngang mặt đường : 1,5 – 2,5%

- Phải được đặt trên 1 lớp móng chặt, đủ
cường độ & không chứa bụi sét.

- Nếu lớp móng trên là VL gia cố CKD vô cơ
thì lớp mặt dưới nên dùng BTN rỗng để hạn
chế các vết nứt lan truyền từ tầng móng.



11.5. Yêu cầu vật liệu: 

( xem 22 TCN 249-98)

11.5.1. Đá dăm:

11.5.2. Cát:

11.5.3. Bột khoáng:

11.5.4. Nhựa:

11.5.5. Cấp phối cốt liệu:

11.5.6. Các chỉ tiêu cơ lý của BTN:



11.5.1. Đá dăm: 

- Xay từ đá tảng, đá núi, từ cuội sỏi, từ
xỉ lò cao không bị phân hủy, BTN loại II được
dùng một phần cuội sỏi chưa xay, không
được dùng đá xay từ đá mác-nơ, sa thạch sét, 
diệp thạch sét.

- Hàm lượng hạt mềm yếu và phong hóa
không được vượt quá 10% khối lượng đối với
BTN lớp trên và không quá 15% khối lượng
đối với BTN lớp dưới.



- Lượng đá thoi dẹt không được vượt
quá 15%.

- Trong cuội sỏi xay không được quá
20% khối lượng là loại đá gốc silic.

- Hàm lượng bụi, bùn, sét không
vượt quá 2% khối lượng, trong đó hàm
lượng sét không quá 0,5% khối lượng đá. 

Các tính chất cơ lý của đá thoả mãn
bảng sau :



LLííp mp mÆÆtt

LLííp trp trªªnn

LoLo¹¹i Ii I LoLo¹¹i IIi II

1. C1. C−−êng êng ®é®é nÐn (daN/cmnÐn (daN/cm22) kh) kh««ng nhng nháá hh¬¬nn

a) Xay tõ a) Xay tõ ®¸®¸ macma vmacma vμμ ®¸®¸ biÕn chÊtbiÕn chÊt 10001000 800800 800800 600600

b) Xay tõ b) Xay tõ ®¸®¸ trtrÇÇm tÝch m tÝch 800800 600600 600600 600600

2. 2. §§éé nÐn dnÐn dËËp trong xi lanh  cp trong xi lanh  cñña a ®¸®¸ xay tõ cuxay tõ cuééi i 
ssáái khi kh««ng lng líín hn h¬¬n, %n, %

88 1212 1212 1616

3. 3. §§éé nÐn dnÐn dËËp cp cñña a ®¸®¸ xay tõ xxay tõ xØØ llßß cao:cao:

+) Lo+) Lo¹¹i caoi cao 11 22 22 33

+) Kh+) Kh««ng lng líín hn h¬¬n, %n, % 1515 2525 2525 3535

4. 4. §§éé mmμμi mi mßßn LosAngeles (LA) khn LosAngeles (LA) kh««ng lng líín hn h¬¬n,%n,% 2525 3535 3535 4545 AASHTOAASHTO--T96T96

5. H5. Hμμm lm l−î−îng cung cuééi si sáái i ®−î®−îc xay vc xay vìì trong ttrong tææng sng sèè
cucuééi si sáái, % khi, % khèèi li l−î−îng khng kh««ng nhng nháá hh¬¬nn

100100 8080 8080 7070 BB»»ng mng m¾¾t t 

6. T6. Tûû ssèè nghiÒn cnghiÒn cñña cua cuééi si sáái Ri Rcc = D= Dminmin/D/Dmaxmax khkh««ng ng 
nhnháá hh¬¬nn

44 44 44 44 BB»»ng mng m¾¾t kÕt t kÕt 
hhîîp vp vííi xi x¸̧c c 
®®Þnh bÞnh b»»ng ng 

ssμμngng

TCVN TCVN 
1771,17721771,1772--8787

TCVN  TCVN  
1771,17721771,1772--87 87 

(lÊy ch(lÊy chøøng chng chØØ
tõ ntõ n¬¬i sxi sx

LLííp p 
dd−í−íii

LLííp p 
mãngmãng

PhPh−¬−¬ng phng ph¸̧p p 
thÝ nghithÝ nghiÖÖmmCC¸̧c chc chØØ titiªªu cu c¬¬ lý clý cñña a ®¸®¸



11.5.2. Cát: 
- BTN dùng cát thiên nhiên hoặc cát

xay.
-Cát thiên nhiên phải có môđun độ

lớn Mk > 2. Trường hợp Mk<2 phải trộn
thêm cát hạt lớn hoặc cát xay từ đá ra. 

- BTN cát phải dùng cát hạt lớn hoặc
cát hạt trung có Mk > 2 và hàm lượng cỡ
hạt 1mm - 1,25mm không dưới 14%.



-Hệ số đương lượng cát (ES) của
phần cỡ hạt 0 - 4,75mm trong cát thiên
nhiên phải lớn hơn 80, trong cát xay phải
lớn hơn 50. 
- Cát không được lẫn bụi, bùn sét quá
3% khối lượng trong cát thiên nhiên và
không quá 7% trong cát xay, trong đó, 
lượng sét không quá 0,5%. Cát không
được lẫn tạp chất hữu cơ.



11.5.3. Bột khoáng: 

- Bột khoáng được nghiền đá từ
cácbônát có cường độ nén không nhỏ hơn 200 
daN/cm2 và từ xỉ badơ của lò luyện kim hoặc
XM.

- đá các-bô-nát dùng sản xuất bột
khoáng phải sạch, chứa bụi, bùn, sét, không
quá 5%.

- Bột khoáng phải khô, tơi (không vón
hòn).

Các tính chất cơ lý của bột khoáng thoả mãn
bảng sau:



Yêu cầu của bột khoáng: 

CC¸̧c chc chØØ titiªªuu TrÞ sTrÞ sèè PhPh−¬−¬ng phng ph¸̧p thÝ p thÝ 
nghinghiÖÖmm

1. Th1. Thμμnh phnh phÇÇn cn cìì hh¹¹t, % kht, % khèèi li l−î−îng ng 
-- NhNháá hh¬¬n 1,25mn 1,25m
-- NhNháá hh¬¬n 0,315mmn 0,315mm
-- NhNháá hh¬¬n 0,071mmn 0,071mm

100100
≥≥ 9090

≥≥ 70 (1)70 (1)
22 TCN 6322 TCN 63--9090

2. 2. §§éé rrççng, % thng, % thÓÓ tÝch tÝch ≤≤ 3535 22 TCN 5822 TCN 58--8484

3. 3. §§éé nnëë ccñña ma mÉÉu chÕ tu chÕ t¹¹o bo b»»ng hng hççn hn hîîp bp béét khot kho¸̧ng ng 
vvμμ nhnhùùa %a %

≤≤ 2,52,5 22 TCN 6322 TCN 63--9090

4. 4. §§éé ÈÈm, % khm, % khèèi li l−î−îng ng ≤≤ 1,01,0 22 TCN 6322 TCN 63--9090

5. L5. L−î−îng hng hóót nht nhùùa ca cñña ba béét khot kho¸̧ng KHN ( lng KHN ( l−î−îng bng béét t 
khokho¸̧ng cã thng cã thÓÓ hhóót hÕt 15g bitum mt hÕt 15g bitum m¸̧c 60/70)c 60/70)

≥≥ 40g40g NFP 98NFP 98--256256

6. Kh6. Kh¶¶ nn¨̈ng lng lμμm cm cøøng nhng nhùùa ca cñña ba béét khot kho¸̧ng (hing (hiÖÖu su sèè
nhinhiÖÖt t ®é®é mÒm cmÒm cñña Na N--BK vBK vííi ti tûû llÖÖ 4 nh4 nhùùa ma m¸̧c 60/70 vc 60/70 vμμ
6 b6 béét khot kho¸̧ng theo trng theo trääng lng l−î−îng, vng, vííi nhii nhiÖÖt t ®é®é mÒm cmÒm cñña a 
nhnhùùa ca cïïng mng m¸̧c 60/70c 60/70

101000 ≤≤
ΔΔTNDMTNDM ≤≤
202000C(2)C(2)

22 TCN 6322 TCN 63--84          84          
(ThÝ nghi(ThÝ nghiÖÖm vm vßßng ng 

vvμμ bi)bi)



11.5.4. Nhựa (theo 22 TCN 279 - 01) :
Dùng nhựa đặc độ kim lún 60/70 hoặc

40/60 ( hay các loại nhựa khác ) theo yêu cầu
của TK hoặc TVGS.

Nhựa phải được kiểm tra theo các tiêu
chuẩn hiện hành.



11.5.5. YC về cấp phối cốt liệu khoáng trong BTN:



11.5.6. YC về BTN: BTN chặt thí nghiệm theo phương pháp A

YYªªu cu cÇÇu u ®è®èi vi vííi         i         
bbªª tt««ng nhng nhùùa loa lo¹¹ii

TTTT CC¸̧c chc chØØ titiªªuu
II IIII

a) ThÝ nghia) ThÝ nghiÖÖm theo mm theo mÉÉu nÐn hinh trôu nÐn hinh trô

11 ®é®é rrççng cng cèèt lit liÖÖu khou kho¸̧ng chÊt, % thng chÊt, % thªª tÝchtÝch 1515--1919 1515--2121

22 ®é®é rrççng cng cßßn dn d−−, % th, % thÓÓ tÝch tÝch 33--66 33--66

33 ®é®é ngng©©m nm n−í−íc, % thc, % thÓÓ tÝch tÝch 1,51,5--3,53,5 1,51,5--4,54,5

44 ®é®é nnëë, % th, % thÓÓ tÝch, khtÝch, kh««ng lng líín hn h¬¬nn 0,50,5 1,01,0

55 CC−−êng êng ®é®é chÞu nÐn, daN/cmchÞu nÐn, daN/cm22 ëë nhinhiÖÖt t ®é®é
+) 20+) 2000C khC kh««ng nhng nháá hh¬¬nn
+) 50+) 5000C khC kh««ng nhng nháá hh¬¬n n 

3535
1414

2525
1212

66 HHÖÖ ssèè ææn n ®®Þnh nÞnh n−í−íc, khc, kh««ng nhng nháá hh¬¬n n 0,900,90 0,850,85

77 HHÖÖ ssèè ææn n ®®Þnh nÞnh n−í−íc, khi cho ngc, khi cho ngËËm nm n−í−íc trong c trong 
15 ng15 ngμμy y ®ª®ªm; khm; kh««ng nhng nháá hh¬¬n n 

0,850,85 0,750,75

88 ®é®é nnëë, % th, % thÓÓ tÝch khi cho ngtÝch khi cho ngËËm nm n−í−íc trong 15 c trong 15 
ngngμμy y ®ª®ªm, khm, kh««ng lng líín hn h¬¬n n 

1,51,5 1,81,8

TC thÝ nghiTC thÝ nghiÖÖm bm bªª
tt««ng nhng nhùùaa

22 TCN 6222 TCN 62--8484

PhPh−¬−¬ng phng ph¸̧p thÝ p thÝ 
nghinghiÖÖmm



11.5.6. YC về BTN: BTNC thí nghiệm theo phương pháp B

TT
TT

CC¸̧c chc chØØ titiªªuu YYªªu cu cÇÇu u 
®è®èi vi vííi         i         
BTN BTN 
lolo¹¹i 1i 1

YYªªu cu cÇÇu u 
®è®èi vi vííi         i         

BTN loBTN lo¹¹i i 
22

PhPh−¬−¬ng phng ph¸̧p p 
thÝ nghithÝ nghiÖÖmm

b) ThÝ nghib) ThÝ nghiÖÖm theo phm theo ph−¬−¬ng phng ph¸̧p Marshall (mp Marshall (mÉÉu u ®Ç®Çm 75 cm 75 cóó mmççi mi mÆÆt)t)

11 ®é®é ææn n ®®Þnh (Stability) Þnh (Stability) ëë 606000C, kN, khC, kN, kh««ng ng 
nhnháá hh¬¬nn

8,008,00 7,507,50

22 ChChØØ ssèè ddÎÎo quy o quy −í−íc (flow) c (flow) øøng vng vííi S = 8kN, i S = 8kN, 
mm nhmm nháá hh¬¬n hay bn hay b»»ng ng 

4,04,0 4,04,0

33 ThTh−¬−¬ng sng sèè Marshall ( S/F )Marshall ( S/F ) min 2,0min 2,0
max 5,0max 5,0

min 1,8min 1,8
max 5,0max 5,0

44 §§éé ææn n ®®Þnh cÞnh cßßn ln l¹¹i sau khi ngi sau khi ng©©m mm mÉÉu u ëë
606000C, 24h so vC, 24h so vííi i ®é®é ææn n ®®Þnh ban Þnh ban ®Ç®Çu, % u, % 
llíín hn h¬¬n n 

7575 7575

55 §§éé rrççng bng bªª tt««ng nhng nhùùa (Air voids)a (Air voids) 33--66 33--66

66 §§éé rrççng cng cèèt lit liÖÖu (Voids in mineral u (Voids in mineral 
aggregate)aggregate)

1414--1818 1414--2020

AASHTOAASHTO--
T245 hoT245 hoÆÆc c 
ASTMASTM--D1 D1 

559559--9595



11.5.6. YC về BTN: BTN rỗng

TTTT CC¸̧c chc chØØ titiªªuu TrÞ sTrÞ sèè
quy quy 
®®ÞnhÞnh

PhPh−¬−¬ng phng ph¸̧p p 
thÝ nghithÝ nghiÖÖmm

11 ĐĐéé rrççng cng cñña ca cèèt lit liÖÖu khou kho¸̧ng chÊt, % thng chÊt, % thÓÓ tÝch tÝch 
khkh««ng lng líín hn h¬¬nn

2424

22 ®é®é rrççng cng cßßn dn d−−, % th, % thÓÓ tÝch tÝch > 6> 6--1010

33 ®é®é ngngËËm nm n−í−íc, % thc, % thÓÓ tÝch tÝch 33--99

44 ®é®é nnëë, % th, % thÓÓ tÝch khtÝch kh««ng lng líín hn h¬¬n n 1,51,5

55 HHÖÖ ssèè ææn n ®®Þnh nÞnh n−í−íc khc kh««ng nhng nháá hh¬¬n n 0,700,70

66 HHÖÖ ssèè ææn n ®®Þnh nÞnh n−í−íc, khi cho ngc, khi cho ng©©m nm n−í−íc trong 15 c trong 15 
ngngμμy y ®ª®ªm, khm, kh««ng nhng nháá hh¬¬nn

0,600,60

TC thÝ TC thÝ 
nghinghiÖÖm BTN m BTN 
22TCN 6222TCN 62--8484



11.6. Trình tự thi công: 

1. Thi công lớp móng (hoặc xử lý mặt
đường cũ).

2. Chuẩn bị vật liệu.

3. Thi công đoạn thử nghiệm.

4. Tưới nhựa dính bám.

5. Chế tạo hỗn hợp BTN.



6. Vận chuyển BTN.

7. Rải BTN.

8. Lu lèn sơ bộ BTN.

9. Lu lèn chặt BTN.

10. Lu lèn hoàn thiện BTN.

11. Hoàn thiện - bảo dưỡng.



11.7. Kỹ thuật thi công: 

11.7.1. Thi công lớp móng:
Chỉ cho phép rải bê tông nhựa khi

cao độ mặt lớp móng, độ bằng phẳng, 
độ dốc ngang, độ dốc dọc có sai số nằm
trong phạm vi cho phép.
Mặt đường mới:
Lớp móng phải làm sạch, khô và bằng
phẳng.



Mặt đường cũ:
Xử lý bề mặt theo đúng yêu cầu : các

công việc tu sửa chỗ lồi lõm và ổ gà, bù
vênh mặt đường cũ, nếu dùng hỗn hợp
đá nhựa rải nguội hoặc bê tông nhựa
rải nguội phải tiến hành trước khi rải
lớp bê tông nhựa nóng không ít hơn 15 
ngày. Nếu dùng hỗn hợp đá nhựa rải
nóng hoặc bê tông nhựa nóng cần đầm
lèn chặt ngay trước khi thi công BTN.



Yêu cầu đối với lớp móng

CC¸̧c c ®Æ®Æc trc tr−−ng cng cñña ma mÆÆt lt lííp mãng p mãng Sai  sSai  sèè cho cho 
phÐp phÐp 

Dông  cô  vDông  cô  vμμ phph−¬−¬ng ng 
phph¸̧p kip kiÓÓm  tram  tra

Cao Cao ®é®é mmÆÆt lt lííp mãng p mãng + 5mm + 5mm --
10mm10mm BB»»ng mng m¸̧y thy thññy by b××nh, nh, 

miamia

§§éé bb»»ng phng ph¼¼ng dng d−í−íi thi th−í−íc lc lμμ 3m3m ≤≤ 5mm5mm 22 TCN 01622 TCN 016--7979

§§éé ddèèc ngang sai khc ngang sai kh««ng qung qu¸̧ ±± 0,2%0,2%
BB»»ng mng m¸̧y thy thññy by b××nh, nh, 
mia homia hoÆÆc thc th−í−íc c ®®o o ®é®é
ddèèc ngangc ngang

§§éé ddèèc dc dääc trc trªªn n ®®oo¹¹n dn dμμi 25m sai i 25m sai 
khkh««ng qung qu¸̧

±± 0,1%0,1% BB»»ng mng m¸̧y thy thññy by b××nh, nh, 
miamia



- Phải định vị trí và cao độ rải ở hai
mép mặt đường đúng với thiết kế. 
Kiểm tra cao độ bằng máy cao đạc. 
Khi có đá vỉa 2 bên cần đánh dấu độ
cao rải và quét lớp nhựa lỏng (hoặc
nhũ tương) ở thành đá vỉa.



- Khi dùng máy rải có bộ phận tự động điều
chỉnh cao độ lúc rải, cần chuẩn bị cẩn thận các
đường chuẩn (hoặc cang dây chuẩn thật thẳng, 
thật cang dọc theo mép mặt đường và dải sẽ rải, 
hoặc đặt thanh dầm làm đường chuẩn, sau khi
đã cao đạc chính xác dọc theo mép mặt đường
và mép của dải sẽ rải). Kiểm tra cao độ bằng
máy cao đạc.



11.7.2. Chuẩn bị vật liệu:

1. Lựa chọn các loại VL, thí nghiệm các chỉ
tiêu cơ lý - chọn các loại VL đạt yêu cầu.

2. Thiết kế cấp phối cốt liệu trên hộc nguội.

3. Trộn thử cấp phối cốt liệu thiết kế tại
trạm trộn.

4. Lấy mẫu cốt liệu trên hộc nóng.

5. Phân tích thành phần hạt các mẫu cốt
liệu, điều chỉnh cấp phối trên hộc nguội
(nếu cần).



6. Thiết kế cấp phối cốt liệu trên hộc
nóng.

7. Sơ bộ định các hàm lượng nhựa (lệch
nhau 0,3 ÷ 0,5%).

8. Đúc các tổ mẫu BTN trong phòng thí
nghiệm.

9. Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các tổ
mẫu BTN.

10. Trình TVGS kết quả thí nghiệm & đề
xuất hàm lượng nhựa hợp lý cho BTN.



Một số trạm trộn BTN



Trạm trộn BTN liên tục



Một trạm trộn BTN hiện đại



11.7.3. Thi công đoạn thử nghiệm (tối thiểu 80 
tấn BTN):

- Thực hiện sau khi có thư chấp nhận của TVGS về
kết quả thiết kế cấp phối BTN.

- Trình TVGS hồ sơ thiết kế thi công đoạn thử
nghiệm.

- Chuẩn bị trạm trộn, xe máy thi công, thiết bị thí
nghiệm.

- Trộn BTN, kiểm tra chất lượng BTN tại trạm trộn.

- VC, rải, lu lèn BTN theo đúng hồ sơ thi công đoạn
thử nghiệm; ghi chép các số liệu có liên quan như : 
nhiệt độ BTN khi : ra khỏi trạm trộn, khi rải, khi lu
lèn; cao độ móng trước khi rải BTN, cao độ mặt BTN
sau khi lu; số lượt lu lèn & vận tốc của các loại lu . . .



- Chờ 24 giờ, khoan lấy mẫu BTN tại
hiện trường để xác định độ chặt BTN
& chiều dày BTN sau khi đầm nén ở
các đoạn.

- Lập công nghệ thi công đại trà, trình
TVGS & CĐT phê duyệt.



11.7.4. Tưới nhựa dính bám:
Tùy theo loại móng và trạng thái mà

lượng nhựa dính bám thay đổi từ 0,8-1,3 
l/m2. Dùng nhựa lỏng, dùng nhũ tương, 
nhựa đặc 60/70 pha với dầu hỏa theo tỷ lệ
dầu hỏa trên nhựa đặc là 80/100 tưới ở
nhiệt độ nhựa 45oC ± 10oC. Phải tưới trước
độ 4 - 6h để nhựa lỏng đông đặc lại, hoặc
nhũ tương phân tích xong mới được rải
BTN. Nếu cần thảm BTN ngay sau khi tưới 
dính bám có thể dùng nhựa nóng.



Tưới nhựa dính bám bằng nhựa nóng



Trên các lớp móng có dùng nhựa
(thấm nhập nhựa, láng nhựa . . .) vừa
mới thi công xong hoặc trên lớp bê
tông nhựa thứ nhất vừa mới rải xong, 
sạch và khô ráo chỉ cần tưới lượng
nhựa từ 0,2-0,5 lít /m2.

Muốn thi công BTN ngay có thể tưới
nhựa đặc đun đến nhiệt độ thi công.



11.7.5. Chế tạo hỗn hợp BTN:

- Hỗn hợp BTN được chế tạo tại trạm
trộn chu kỳ ( trạm trộn mẻ ) hoặc trạm trộn
liên tục có thiết bị điều khiển bảo đảm độ
chính xác yêu cầu.

- Các thành phần vật liệu sử dụng khi
chế tạo hỗn hợp BTN trong trạm trộn phải
tuân theo đúng bản thiết kế cấp phối BTN
và phù hợp với mẫu vật liệu đã đưa thí
nghiệm.



Trạm trộn chu kỳ ( trạm trộn mẻ )



Trạm trộn chu kỳ ( trạm trộn mẻ )



Trạm trộn liên tục



- Nhiệt độ của nhựa khi chuyển lên
thùng đong của máy trộn phải ở nhiệt
độ làm việc tuỳ theo loại nhựa.

- Phải cân lường sơ bộ đá và cát
trước khi đưa vào trống sấy với dung
sai cho phép là ± 5%. 



- Nhiệt độ rang nóng vật liệu đá, cát
được quy định sao cho nhiệt độ hỗn hợp
BTN khi ra khỏi thùng trộn đạt được
150oC đến 160oC;độ ẩm của đá cát sau
khi ra khỏi trống sấy phải < 0,5%.

- Bột khoáng ở dạng nguội và sau
khi cân lường, được trực tiếp cho vào
thùng trộn.



Phòng điều khiển 1 trạm trộn hiện đại



- Thời gian trộn hỗn hợp phải
tuân theo đúng quy định kỹ thuật
của từng loại máy trộn, đối với mỗi
loại hỗn hợp.

- Trạm trộn phải có trang bị đầy
đủ các thiết bị thí nghiệm cần thiết
theo quy định về kiểm tra chất
lượng vật liệu, thí nghiệm các chỉ
tiêu cơ lý của hỗn hợp BTN.



Kiểm tra trạm trộn trước khi chế tạo hỗn
hợp BTN:

-Kiểm tra các bộ phận của trạm trộn, 
đặc biệt là bộ phận cân đong cốt liệu và
nhựa cùng với độ chính xác của chúng; các
nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ.

- Kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an
toàn lao động và bảo vệ môi trường khi
máy hoạt động.

- Chạy thử máy, kiểm tra sự chính xác
thích hợp với lý lịch máy.



Kiểm tra theo dõi các thông tin thể hiện trên
bảng điều khiển của trạm trộn:

- Lưu lượng các bộ phận cân đong.
- Lưu lượng của bơm nhựa.
- Lưu lượng của các thiết bị vận chuyển bột

khoáng.
- Khối lượng hỗn hợp của một mẻ trộn và thời

gian trộn một mẻ.
- Nhiệt độ và độ ẩm của cốt liệu khoáng đã được

rang nóng.
- Nhiệt độ của nhựa.
- Lượng tiêu thụ của nhựa.
Các sai số cho phép khi cân đong vật liệu khoáng

là ±3% , nhựa là ± 1,5% khối lượng nhựa.



Kiểm tra chất lượng vật liệu:
- Cứ 5 ngày phải kiểm tra hàm lượng bụi sét, 

thành phần hạt, lượng hạt dẹt của đá. 
- Cứ 3 ngày phải kiểm tra thành phần hạt, 

Mk, hàm lượng bụi sét hoặc ES.
- Trước khi đưa vật liệu đá, cát vào trống sấy, 

phải kiểm tra độ ẩm của chúng để điều chỉnh
khối lượng khi cân đong và thời gian sấy.

- Cứ 5 ngày kiểm tra xác định thành phần hạt
và độ ẩm của bột khoáng. 

- Kiểm tra độ kim lún của mẫu nhựa hàng
ngày.



Kiểm tra hỗn hợp BTN khi ra khỏi thiết bị trộn:
- Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp của mỗi mẻ

trộn.
- Kiểm tra bằng mắt chất lượng trộn đều của

hỗn hợp.
- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp BTN

đã trộn xong bao gồm : dung trọng thực, hàm
lượng nhựa, thành phần hạt, các chỉ tiêu cường
độ & độ ổn định của BTN. 

Trong lần thay đổi công thức trộn phải lấy
mẫu kiểm tra 1 lần, các máy trộn công suất lớn
cứ 200 tấn hỗn hợp lấy 1 tổ mẫu cùng 1 công
thức trộn.



Các sai số cho phép

CCìì hh¹¹tt Dung sai cho phÐp %Dung sai cho phÐp % Dông cô vDông cô vμμ phph−¬−¬ng phng ph¸̧p kip kiÓÓm tram tra

CCìì hh¹¹t tõ 15mm trt tõ 15mm trëë llªªn n ±± 88

CCìì hh¹¹t tõ 10mm t tõ 10mm ®®Õn 5mmÕn 5mm ±± 77

CCìì hh¹¹t tõ 2,5mm t tõ 2,5mm ®®Õn 1,25mmÕn 1,25mm ±± 66

CCìì hh¹¹t tõ 0,63mm t tõ 0,63mm ®®Õn 0,315mmÕn 0,315mm ±± 55

CCìì hh¹¹t dt d−í−íi 0,074i 0,074 ±± 22

HHμμm lm l−î−îng nhng nhùùa a ±± 0,10,1

BBμμng mng m¸̧y chiÕt ty chiÕt t¸̧ch nhch nhùùa, sa, sμμng , ng , 
cc©©n n ®é®é chÝnh xchÝnh x¸̧c 0,1gc 0,1g



11.7.6. Vận chuyển BTN:
- Dùng ô tô tự đổ hoặc xe chuyên dụng. 

Chọn trọng tải và số lượng của ô tô phù hợp
với dây chuyền thi công.

- Cự ly vận chuyển đảm bảo nhiệt độ của
hỗn hợp đến nơi rải không thấp hơn 120oC
(thường không quá 50 km).

- Thùng xe phải kín, sạch, có quét lớp
mỏng dầu chống dính bám. Không được dùng
dầy mazút hay các dung môi hòa tan được
nhựa bitum. Xe phải có bạt che phủ để hạn
chế hỗn hợp giảm nhiệt độ.



- Mỗi chuyến ôtô vận chuyển hỗn
hợp khi rời trạm phải có phiếu xuất
xưởng ghi rõ nhiệt độ hỗn hợp, khối
lượng, chất lượng thời điểm xe rời trạm
trộn, nơi xe sẽ đến, tên người lái xe.

-Trước khi đổ hỗn hợp BTN vào
phễu máy rải phải kiểm tra nhiệt độ hỗn
hợp bằng nhiệt kế ( ≥ 120oC ).





Đổ BTN trực tiếp vào phễu chứa máy rải



Đổ BTN vào phễu chứa máy chuyển BTN



Đổ BTN vào phễu chứa máy chuyển BTN



Đổ BTN thành luống ở lòng đường



11.7.7. Rải BTN:
- Chỉ được rải bê tông nhựa nóng bằng

máy chuyên dùng. 
- Tùy theo bề rộng mặt đường mà dùng

máy rải cho phù hợp, nếu hiều rộng rải lớn
quá, nên dùng 2 (hoặc 3) máy rải hoạt động
đồng thời, các máy rải đi cách nhau 10 - 20m.

- Khi chỉ dùng một máy rải trên mặt
đường rộng phải rải theo phương pháp so le, 
bề dài của mỗi đoạn từ 25-80m tùy theo nhiệt
độ không khí.



- Khi bắt đầu ca làm việc, cho máy
rải hoạt động không tải 10-15 phút để
kiểm tra máy, đặt dưới tấm là 2 con xúc
xắc hoặc thanh gỗ có chiều cao bằng 1,2-
1,3 bề dày thiết kế của lớp bê tông nhựa. 
Trị số chính xác được xác định thông
qua đoạn rải thử.



- Khi hỗn hợp đã phân đều dọc theo
guồng xoắn của máy rải và ngập tới 2/3 
chiều cao guồng xoắn, máy rải bắt đầu
tiến về phía trước theo vệt qui định. 
Trong khi rải, hỗn hợp thường xuyên
ngập 2/3 chiều cao guồng xoắn.

- Trong suốt thời gian rải, bắt buộc
phải để thanh đầm của máy rải luôn hoạt
động.



Hình ảnh của một 
số loại máy rải



















- Chọn tốc độ của máy rải cho thích
hợp với công suất các máy khác trong
dây chuyền. Tốc độ máy rải thật đều
trong suốt thời gian rải. Nếu lu quá
chậm, nên rải gián đoạn.

- Phải thường xuyên dùng que sắt đã
đánh dấu để kiểm tra bề dày rải. Khi cần
điều chỉnh chiều dày rải phải điều chỉnh
tấm là từ từ để lớp bê tông nhựa khỏi bị
lượn sóng hoặc giật khấc.



- Phải xử lý tốt mối nối dọc và ngang và
quét nhựa dính bám để đảm bảo sự dính kết
tốt các vệt rải cũ và mới.

- Khe nối dọc ở lớp trên và lớp dưới phải
so le nhau, cách nhau ít nhất là 20cm. Khe
nối ngang ở lớp trên và lớp dưới cách nhau ít
nhất là 1m. Nếu lớp trên là lớp bê tông nhựa, 
lớp dưới là vật liệu đá GCXM, vị trí khe nối
của 2 lớp cũng tương tự.

Trên đoạn đường có dốc dọc > 40 o/oo
phải tiến hành rải từ chân dốc đi lên.



- Phải xử lý tốt mối nối dọc và ngang và
quét nhựa dính bám để đảm bảo sự dính kết
tốt các vệt rải cũ và mới.

- Khe nối dọc ở lớp trên và lớp dưới phải
so le nhau, cách nhau ít nhất là 20cm. Khe
nối ngang ở lớp trên và lớp dưới cách nhau ít
nhất là 1m. Nếu lớp trên là lớp bê tông nhựa, 
lớp dưới là vật liệu đá GCXM, vị trí khe nối
của 2 lớp cũng tương tự.

Trên đoạn đường có dốc dọc > 40 o/oo
phải tiến hành rải từ chân dốc đi lên.







Bố trí công nhân cầm dụng cụ theo máy
để làm các việc:

- Té phủ hỗn hợp hạt nhỏ, lấy từ trong
phễu chứa thành lớp mỏng dọc theo mối nối, 
san đến các chỗ lồi lõm, rỗ của mối nối trước
khi lu lèn.

- Xúc, đào bỏ chỗ mới rải bị quá thiếu
nhựa hoặc quá thừa nhựa và bù vào chỗ đó
hỗn hợp tốt.
- Gọt bỏ, bù phụ chỗ lồi lõm cục bộ trên lớp
BTN mới rải.



Khi phải rải vệt lớn hơn chiều rộng rải
của máy 40-50cm liên tục theo chiều dài, 
được phép mở má thép bàn ốp một bên đầu
guồng xoắn phía cần rải thêm. Dùng thủ công
với dùng cào, xẻng phân phối hỗn hợp cho
phẳng, đều. Phải tuân theo các qui định sau:

- Dùng xẻng xúc hỗn hợp đổ thấp tay, 
không được hất từ xa để hỗn hợp không bị
phân tầng.



- Dùng cào và bàn trang rải đều
thành một lớp bằng phẳng đạt dốc
ngang yêu cầu, bề dày bằng 1,35 -
1,45 bề dày thiết kế.

- Rải thủ công đồng thời với máy
rải để có thể lu lèn chung vệt rải
bằng máy với chỗ rải bằng thủ công, 
bảo đảm mặt đường không có vết
nối.



Trường hợp máy rải bị hỏng: thời gian sửa hàng
giờ, phải báo ngay về trạm trộn ngừng cung cấp
hỗn hợp và dùng máy san rải nốt nếu Htk > 
4cm, hoặc rải nốt bằng thủ công khi còn ít BTN.
Trường hợp máy đang rải gặp mưa đột ngột:

- Báo ngay về trạm trộn tạm ngừng cung
cấp hỗn hợp.

- Khi đã được lu lèn đến khoảng 2/3 độ
chặt yêu cầu cho phép tiếp tục lu trong mưa cho
đến khi đạt độ chặt.



- Khi lu lèn < 2/3 độ chặt yêu cầu phải
ngừng lu, san bỏ hỗn hợp. Chỉ khi nào mặt
đường khô ráo lại mới được rải tiếp.

- Sau khi mưa xong, khi cần thiết thi công
gấp, cho xe chở cát đã được rang nóng ở trạm
trộn (170oC-180oC), rải một lớp dày khoảng 2cm
lên mặt đường, gom cát, quét sạch, tưới nhựa
dính bám lại. Có thể dùng máy hơi ép và đèn
khò làm khô mặt đường trước khi rải tiếp.

- Cứ 200 tấn hỗn hợp lấy 1 tổ mẫu thí
nghiệm chất lượng.





Các nước tiên tiến hiện nay dùng máy chuyển
BTN kết hợp máy rải, cách này có các ưu điểm:
- Hỗn hợp vật liệu được trộn lại trong máy
chuyển sẽ có chất lượng & nhiệt độ đồng đều.
- Vật liệu được cung cấp đều đặn tự máy chuyển
vào phễu chứa của máy rải nên độ bằng phẳng
của mặt đường rất cao.



Rải BTN bằng máy chuyển & máy rải



11.7.8. Lu lèn BTN:

Lu lèn sơ bộ: dùng lu nhẹ bánh cứng lu 4 
- 8 l/đ, vận tốc lu không quá 1,5 - 2 km/h.
Các vệt lu đầu tiên đi lùi vào BTN mới
rải. 

Sau một lượt lu đầu tiên phải kiểm
tra độ phẳng bằng thước 3m, bù phụ chỗ
lồi lõm. Nếu rải & lu so le, chừa lại vệt
10cm lu với vệt rải sau.





Lu lèn chặt: dùng lu bánh hơi, số lượt lu
khoảng 8 - 10 l/đ (H=4cm);

- Tang thêm 1cm chiều dày phải lu thêm
khoảng 30 - 35 % số lượt lu. Lu đến khi
đạt BTN độ chặt K=0,98 ( kiểm tra bằng
thiết bị phóng xạ trước khi quyết định
kết thúc lu lèn).





Lu lèn hoàn thiện : dùng lu nặng bánh cứng lu 4 - 6 
l/đ, vận tốc lu không quá 2 - 2,5 km/h.

- Khi lu phải bố trí công nhân thường xuyên
bôi dầu chống dính vào bánh lu. Nếu BTN dính
bánh lu phải dùng xẻng cào ngay và bôi dầu lại. 
Mặt khác dùng hỗn hợp hạt nhỏ lấp ngay chỗ bị
bóc.

- Thao tác chuyển hướng, đổi số khi lu phải từ
từ để bề mặt BTN không hư hỏng. Không dừng lu
trên BTN còn nóng.

- Nhiệt độ lu lèn hiệu quả nhất khi BTN 130oC

- 140oC.







Chiều dài đoạn lu lèn, số lượng máy lu:

- Chọn sao cho kết thúc lu lèn nhiệt
độ BTN không nhỏ hơn 70oC ( thời gian
thi công không quá 2-3h). Phải chọn tổ
hợp lu cho đồng bộ.

- Lu hết giai đoạn này mới chuyển
sang giai đoạn khác.



Nếu lu thấy BTN bị nứt có thể do các nguyên
nhân sau:

- Nhiệt độ hỗn hợp quá cao.

- Tốc độ lu quá nhanh.

- Tải trọng lu quá nặng.

- Lớp BTN quá mỏng.

- Lớp móng quá yếu.

- Hỗn hợp BTN không đạt chất lượng.



11.7.9. Kiểm tra - Nghiệm thu:
a. Về các kích thước hình học:

- Bề rộng mặt đường kiểm tra bằng thước
thép.

- Bề dày lớp rải được nghiệm thu theo các mặt
bằng cách cao đạc mặt lớp bê tông nhựa so với các
số liệu cao đạc các điểm tương ứng ở mặt của lớp
dưới hoặc bằng cách đo trên các mẫu khoan trong
mặt đường.

- Dốc ngang mặt đường được đo theo hướng
thẳng góc với tim đường, Khoảng cách 2 điểm đo
không quá 10m.

- Dốc dọc kiểm tra bằng cao đạc các điểm dọc
theo tim đường.



CC¸̧c kÝch thc kÝch th−í−ícc Sai   sSai   sèè cho phÐpcho phÐp Ghi chGhi chóó

1. BÒ r1. BÒ rééngng --5cm 5cm TTææng sng sèè chchçç hhÑÑp khp kh««ng vng v−î−ît qut qu¸̧ 5% 5% 
chiÒu dchiÒu dμμi i ®−®−êng êng 

2. BÒ d2. BÒ dμμy :y :
-- LLííp dp d−í−íi i 
-- LLííp trp trªªn n 
-- LLííp trp trªªn khi dn khi dïïng mng m¸̧y y ®®iÒu iÒu 
chchØØnh tnh tùù ®é®éng cao ng cao ®é®é

±± 10%10%
±± 8%8%
±± 5%5%

¸̧p dông cho 95% tp dông cho 95% tææng sng sèè ®®iiÓÓm m ®®o 5% o 5% 
ccßßn ln l¹¹i khi kh««ng vng v−î−ît qut qu¸̧ 10mm10mm

3. D3. Dèèc ngang :c ngang :
-- LLííp dp d−í−íii
-- LLííp trp trªªn n 

±± 0,0050,005
±± 0,00250,0025

¸̧p dông cho 95% tp dông cho 95% tææng sng sèè ®®iiÓÓm m ®®oo

4. Sai s4. Sai sèè cao cao ®é®é ::
-- LLííp dp d−í−íii
-- LLííp trp trªªn n 

--10mm10mm
+ 5mm+ 5mm
±± 5mm5mm

¸̧p dông cho 95% tp dông cho 95% tææng sng sèè ®®iiÓÓm m ®®oo

LoLo¹¹i mi m¸̧yy KhoKho¶¶ng cng c¸̧ch hai  ch hai  
®®iiÓÓm m ®®o (m)o (m)

HiHiÖÖu su sèè ®¹®¹i si sèè chchªªnh cnh cñña hai a hai ®®iiÓÓm m ®®o so o so 
vvííi i ®−®−êng chuêng chuÈÈn (mm) khn (mm) kh««ng lng líín hn h¬¬nn

MM¸̧y cã y cã ®®iÒu khiiÒu khiÓÓn tn tùù ®é®éng ng 
cao cao ®é®é rairai

55
1010
2020

55
88

1616

MM¸̧y rai thy rai th««ng thng th−−êng êng 55
1010
2020

77
1212
2424



b. Về độ bằng phẳng :
Kiểm tra độ bằng phẳng bằng thước dài 3m. 90% 

tổng các điểm đo thỏa mãn yêu cầu ở bảng; độ bằng phẳng
tính theo chỉ số bằng phẳng quốc tế (IRI) phải nhỏ hơn
hoặc bằng 2. 

% c% c¸̧c khe hc khe hëë gigi÷÷a tha th−í−íc dc dμμi 3m vi 3m vííi i 
mmÆÆt t ®−®−êng (%)êng (%)

Khe hKhe hëë
llíín nhÊt n nhÊt 

(mm)(mm)

< 2mm< 2mm <3mm<3mm ≥≥3mm3mm ≥≥ mmmm

Cã Cã ®®iÒu khiiÒu khiÓÓn tn tùù
®é®éng cao ng cao ®é®é

LLííp trp trªªn n 
LLííp dp d−í−íi i 

≥≥ 9090
≥≥ 8585

--
--

≤≤ 55
≤≤ 55

--
--

66
--

ThTh««ng thng th−−êng êng LLííp trp trªªn n 
LLííp dp d−í−íi i 

--
--

≥≥ 8585
≥≥ 8080

--
--

≤≤ 55
≤≤ 55

1010
1010

LoLo¹¹i mi m¸̧yy
VÞ trÝ lVÞ trÝ lííp bp bªª
tt««ng nhng nhùùaa





c. Về độ nhám:
Kiểm tra độ nhám của mặt đường bằng phương pháp

rắc cát. Yêu cầu chiều cao vệt nhám lớn hơn hoặc bằng
0,4mm. 

98,0K
tt

t ≥
γ
γ

=



98,0K
tt

t ≥
γ
γ

=



d. Về độ chặt lu lèn:
Hệ số độ chặt lu lèn: 

trong đó: 
γt - dung trọng BTN sau khi thi công ở hiện

trường;
γtt - dung trọng BTN ở trạm trộn tương ứng

với lý trình kiểm tra.
Cứ mỗi 200m đường hai làn xe hoặc cứ

1500m2 mặt đường bê tông nhựa khoan lấy 1 tổ 3 

mẫu đường kính 101,6mm để thí nghiệm γt. 
Hệ số độ chặt lu lèn của bê tông nhựa ở ngay

mép khe nối dọc chỉ được nhỏ hơn 1% so với hệ số
độ chặt yêu cầu.

98,0K
tt

t ≥
γ
γ

=





e. Về độ dính bám với lớp dưới: được
đánh giá bằng mắt bằng khi nhận xét mẫu
khoan. Sự dính bám phải tốt.
f. Về chất lượng các mối nối: được đánh
giá bằng mắt. Mối nối phải ngay thẳng, bằng
phẳng, không rỗ mặt, không bị khấc, không
có khe hở.
g. Về các chỉ tiêu cơ lý của BTN: thoả mãn
yêu cầu.
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